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Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải 

cách hành chính của các sở ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh Sóc 

Trăng; 

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc ban hành Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải 

cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Phương án điều tra xã hội học đo 

lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, 

xếp loại Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định); 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ 

số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, 

Sở Nội vụ báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CCHC 

1. Công tác tự đánh giá và thẩm định 

Thực hiện Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 07/8/2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản 

hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho 40 cơ quan, đơn vị tham gia đánh giá, xác 
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định Chỉ số CCHC năm 2023. Trên cơ sở báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài 

liệu kiểm chứng kèm theo của các cơ quan, đơn vị (cho phép điều chỉnh, bổ 

sung 01 lần); Sở Nội vụ phối hợp với Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định 

kết quả tự chấm của các cơ quan, đơn vị. Công tác thẩm định đảm bảo tính 

khách quan, chính xác, công bằng. 

2. Công tác khảo sát, điều tra xã hội học 

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 và Quyết định số 

2229/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng, Sở Nội vụ đã tiến 

hành 02 cuộc khảo sát như sau: 

- Khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính 

(Chỉ số Sipas): Sở Nội vụ phối hợp với Bưu điện tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đối với 1.889 

người đã tham gia giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại 40 cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 qua phần mềm khảo sát tích hợp trên thiết bị di 

động tại địa chỉ https://sipas.soctrang.gov.vn/. 

- Khảo sát ý kiến cán bộ, công chức, viên chức về CCHC tại cơ quan, đơn 

vị: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát 

2.085 cán bộ, công chức, viên chức1 qua hình thức trực tuyến. Nội dung các phiếu 

hỏi tương ứng với các tiêu chí xác định chỉ số CCHC. 

II. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 

1. Chỉ số CCHC năm 2023 các cơ quan, đơn vị 

Chỉ số CCHC năm 2023 được xác định dựa trên điểm tự chấm của đơn vị 

(thông qua phần mềm chấm điểm Chỉ số CCHC, đã được Tổ công tác thẩm 

định) và điểm điều tra xã hội học2 theo công chức sau: 

{[Đ𝐢ể𝐦 𝐭ự đá𝐧𝐡 𝐠𝐢á (đã 𝐭𝐡ẩ𝐦 đị𝐧𝐡)]+ [Đ𝐢ể𝐦 Đ𝐓𝐗𝐇𝐇]}

Đ𝐢ể𝐦 𝐜𝐡𝐮ẩ𝐧
 * 100% 

* Kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: tỉnh thực hiện đánh giá, xếp loại đối với 18 cơ quan 

chuyên môn của UBND tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Kết quả có 

04 đơn vị được xếp nhóm 2 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 80% đến 90%), 14 

đơn vị xếp nhóm 3 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 80%) và 01 

đơn vị xếp nhóm 4 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 50% đến dưới 65%). Đạt kết 

quả Chỉ số CCHC cao nhất là Sở Tư pháp với tỷ lệ 84,81%, thấp nhất là Văn 

phòng UBND tỉnh với tỷ lệ 58,89%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao 

nhất và thấp nhất là 25,92%. 

 

                                           
1 Bao gồm 6 mẫu phiếu dành cho 6 nhóm khảo sát: Đại biểu HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND cấp huyện; Lãnh đạo 

cấp phòng và công chức, viên chức sở ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh; 

Lãnh đạo cấp phòng và công chức phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã. 
2 Bao gồm kết quả khảo sát chỉ số Sipas và khảo sát ý kiến cán bộ, công chức, viên chức. 
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STT Đơn vị 

Điểm 

chuẩn 

tối đa 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm ĐTXHH 
Tổng 

điểm 

đạt 

được  

Chỉ số 

CCHC 

2023 

Khảo 

sát 

CBCC 

VC 

Chỉ số 

Sipas 

1 2 3 4 5 6 7=(4)+(5)+(6) 8 

1 Sở Tư pháp    92,50 46,89 17,11 14,45 78,45 84,81% 

2 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
   93,25    45,47 17,16 14,89 77,52 83,13% 

3 Ban Dân tộc    81,75    35,50 16,93 15,00 67,42 82,48% 

4 Sở Nội vụ    91,25    43,16 17,19 14,10 74,45 81,59% 

5 Thanh tra tỉnh    81,25    31,19 18,84 14,93 64,96 79,95% 

6 Sở Giáo dục và Đào tạo    89,75    39,13 17,54 14,52 71,20 79,33% 

7 Sở Công Thương    91,50    40,88 17,92 13,69 72,49 79,22% 

8 Sở Giao thông vận tải    89,75    41,85 16,62 12,42 70,89 78,99% 

9 Sở Xây dựng    92,75    46,18 17,35 9,71 73,25 78,97% 

10 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 
   87,85    36,52 17,54 14,55 68,61 78,10% 

11 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
   93,50    41,34 17,09 14,17 72,60 77,65% 

12 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
   93,50    43,32 16,12 13,09 72,54 77,58% 

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư    91,25    36,21 17,26 14,81 68,28 74,83% 

14 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
   95,00    38,99 17,09 14,25 70,33 74,03% 

15 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
   94,00    37,83 16,71 14,82 69,36 73,79% 

16 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
   90,25    35,86 17,29 12,56 65,71 72,81% 

17 Sở Tài chính    86,75    27,69 17,39 14,80 59,88 69,03% 

18 Sở Y tế    94,50    30,71 17,13 14,37 62,21 65,83% 

19 Văn phòng UBND tỉnh    84,50    17,93 16,83 15,00 49,76 58,89% 

 TRUNG BÌNH      76,37% 
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- Đối với UBND cấp huyện: tỉnh thực hiện đánh giá, xếp loại đối với 

100% đơn vị cấp huyện (11/11 đơn vị). Kết quả có 02 đơn vị được xếp nhóm 2 

(có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 80% đến 90%) và 09 đơn vị xếp nhóm 3 (có kết 

quả chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 80%). Đạt kết quả Chỉ số CCHC cao nhất 

là UBND huyện Mỹ Xuyên với tỷ lệ 83,84%, thấp nhất là UBND thị xã Vĩnh 

Châu với tỷ lệ 69,06%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp 

nhất là 6,76%, đây là khoảng cách chênh lệch thấp nhất trong 4 nhóm cơ quan, 

đơn vị tham gia đánh giá, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023. 
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ST

T 
Đơn vị 

Điểm 

chuẩn 

tối đa 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm ĐTXHH 
Tổng 

điểm 

đạt 

được  

Chỉ số 

CCHC 

2023 

Khảo 

sát 

CBCC 

VC 

Chỉ số 

Sipas 

1 2 3 4 5 6 7=(4)+(5)+(6) 8 

1 
UBND huyện Mỹ 

Xuyên 
   94,00    51,34 13,13 14,34 78,81 83,84% 

2 
UBND huyện Long 

Phú 
   95,00    51,31 13,46 14,27 79,04 83,20% 

3 
UBND thị xã Ngã 

Năm 
   95,50    47,80 13,63 14,57 76,01 79,59% 

4 
UBND huyện Châu 

Thành 
   95,00    46,15 14,86 13,29 74,30 78,21% 

5 
UBND huyện Kế 

Sách 
   94,75    46,23 13,83 13,92 73,98 78,08% 

6 
UBND huyện Thạnh 

Trị 
   95,25    45,31 13,78 14,62 73,71 77,38% 

7 
UBND huyện Cù Lao 

Dung 
   96,00    47,35 13,55 13,33 74,24 77,33% 

8 UBND huyện Mỹ Tú    95,25    46,33 12,89 13,87 73,09 76,74% 

9 
UBND thành phố Sóc 

Trăng 
   95,25    45,61 13,34 11,95 70,91 74,44% 

10 UBND huyện Trần Đề    94,75    39,76 13,56 13,00 66,31 69,99% 

11 
UBND thị xã Vĩnh 

Châu 
   96,00    39,86 12,84 13,59 66,29 69,06% 

 TRUNG BÌNH      77,08% 
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- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: tỉnh thực hiện đánh giá, xếp 

loại đối với 04 đơn vị là: Ban Quản lý Dự án 1, Ban Quản lý Dự án 2, Trường 

Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. Kết quả có 01 đơn 

vị được xếp nhóm 2 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 80% đến 90%) và 03 đơn vị 

xếp nhóm 3 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 80%). Đạt kết quả 

Chỉ số CCHC cao nhất là Ban Quản lý Dự án 2 với tỷ lệ 88,07%, thấp nhất là 

Trường Cao đẳng Cộng đồng với tỷ lệ 70,54%, khoảng cách chênh lệnh giữa 

đơn vị cao nhất và thấp nhất là 17,53%. 

ST

T 
Đơn vị 

Điểm 

chuẩn 

tối đa 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm ĐTXHH 
Tổng 

điểm 

đạt 

được  

Chỉ số 

CCHC 

2023 

Khảo 

sát 

CBCC 

VC 

Chỉ số 

Sipas 

1 2 3 4 5 6 7=(4)+(5)+(6) 8 

1 
Ban Quản lý Dự án 

2 
 92,00    44,86 21,67 14,50 81,02 88,07% 

2 
Trường Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng 
 95,00    37,39 19,90 14,34 71,63 75,40% 

3 
Ban Quản lý Dự án 

1 
 92,00    30,86 19,75 14,50 65,11 70,77% 

4 

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc 

Trăng 

 95,00    34,07 18,18 14,76 67,01 70,54% 

 TRUNG BÌNH      76,20% 
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- Đối với các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: tỉnh thực hiện đánh giá, xếp 

loại đối với 06 đơn vị, bao gồm: Bảo hiểm xã hội, Chi cục Hải quan, Công an 

tỉnh, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước và Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Sóc 

Trăng. Kết quả có 01 đơn vị xếp nhóm 1 (có kết quả chỉ số CCHC đạt trên 

90%), 02 đơn vị được xếp nhóm 2 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 80% đến 

90%) và 03 đơn vị xếp nhóm 3 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 65% đến dưới 

80%). Đạt kết quả Chỉ số CCHC cao nhất là Công an tỉnh với tỷ lệ 90,06%, thấp 

nhất là Chi cục Hải quan với tỷ lệ 74,76%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị 

cao nhất và thấp nhất là 15,3%. 

STT Đơn vị 

Điểm 

chuẩn 

tối đa 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm ĐTXHH 
Tổng 

điểm 

đạt 

được  

Chỉ số 

CCHC 

2023 

Khảo 

sát 

CBCC 

VC 

Chỉ số 

Sipas 

1 2 3 4 5 6 7=(4)+(5)+(6) 8 

1 Công an tỉnh   98,00    37,25 35,42 15,59 88,26 90,06% 

2 Bảo hiểm xã hội   99,00    38,24 34,37 15,81 88,41 89,31% 

3 Cục Thuế tỉnh   97,00    34,97 34,40 15,78 85,15 87,79% 

4 

Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh 

tỉnh Sóc Trăng 

  98,00    27,85 34,61 15,83 78,29 79,89% 

5 
Kho bạc Nhà 

nước 
  97,00    22,70 35,28 15,61 73,59 75,87% 

6 Chi cục Hải quan   94,00    20,36 34,06 15,86 70,27 74,76% 

 TRUNG BÌNH      82,94% 
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Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2023 của 40 đơn vị đạt được là 

77,53%, giảm 1,91% so với năm 2022. Trong đó, các cơ quan Trung ương đặt 

tại tỉnh có giá trị trung bình cao nhất, với tỷ lệ 82,95%; xếp thứ 2 là nhóm 

UBND cấp huyện đạt giá trị trung bình 77,08%; tiếp theo là nhóm sở ngành với 

tỷ lệ trung bình 76,37%; thấp nhất là nhóm Đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh có 

giá trị trung bình là 76,20%. 

 

Kết quả chỉ số CCHC năm 2023 của các cơ quan, đơn vị được xếp vào 04 

nhóm: trong đó có 01 đơn vị (Công an tỉnh) xếp ở nhóm 1, 09 đơn vị xếp ở 

nhóm 2, 29 đơn vị xếp nhóm 3 và 01 đơn vị xếp ở nhóm 43. 

 

                                           
3 Không có đơn vị nào xếp ở Nhóm 5 (dưới 50%). 

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

Cơ quan ngành dọc UBND cấp huyện Sở ngành Đơn vị sự nghiệp 

công lập tỉnh

80.45%

79.27%

80.39%

73.90%

82.95%

77.08%
76.37% 76.19%

Năm 2022 Năm 2023

2.50%

22.50%

72.50%

2.50%

Nhóm 1 (Trên 90%) Nhóm 2 (Từ 80% đến 90%)

Nhóm 3 (Từ 65% đến dưới 80%) Nhóm 4 (Từ 50% đến dưới 65%)
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2. Kết quả Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực 

- Kết quả Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực của các sở ngành:  

STT Đơn vị 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 
II. 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÁC 

ĐỘNG 

CỦA 

CCHC 

1. 

Công 

tác 

CĐĐH 

CCHC 

2. Cải 

cách 

thể 

chế 

3. Cải 

cách 

TTHC  

4. Cải 

cách 

TCBM 

5. Cải 

cách 

chế 

độ 

công 

vụ 

6. 

Cải 

cách 

tài 

chính 

công 

7. 

XD 

và 

PT 

CQ 

điện 

tử 

1 Sở Tư pháp 
         

7,00  

         

5,00  

         

5,25  

         

4,16  

         

4,25  

         

5,00  

       

16,24  

       

31,56  

2 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

         

9,50  

         

3,25  

         

3,25  

         

5,00  

         

3,00  

         

4,50  

       

15,97  

       

33,05  

3 Ban Dân tộc 
         

5,69  

         

2,50  

         

2,25  

         

3,93  

         

3,50  

         

2,50  

       

15,13  

       

31,93  

4 Sở Nội vụ 
         

9,38  

         

3,75  

         

3,00  

         

4,06  

         

4,50  

         

4,30  

       

14,18  

       

31,29  

5 Thanh tra tỉnh 
         

4,50  

         

2,50  

         

1,75  

         

3,89  

         

3,50  

         

2,50  

       

12,56  

       

33,77  

6 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

         

7,56  

         

4,95  

         

3,15  

         

2,66  

         

3,75  

         

2,50  

       

14,56  

       

32,06  

7 
Sở Công 

Thương 

         

5,81  

         

2,50  

         

5,50  

         

5,13  

         

3,13  

         

2,90  

       

14,92  

       

32,61  

8 
Sở Giao thông 

vận tải 

         

6,75  

         

5,00  

         

3,50  

         

3,47  

         

3,75  

         

5,50  

       

13,89  

       

29,04  

9 Sở Xây dựng 
         

7,38  

         

4,95  

         

5,25  

         

4,58  

         

3,00  

         

3,50  

       

16,53  

       

28,06  

10 

Ban Quản lý 

các khu công 

nghiệp 

         

6,75  

         

4,95  

         

3,59  

         

1,50  

         

3,50  

         

2,50  

       

13,73  

       

32,09  

11 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

         

7,50  

         

5,00  

         

4,25  

         

3,50  

         

3,00  

         

2,20  

       

15,89  

       

31,26  

12 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

         

7,69  

         

5,00  

         

3,25  

         

4,25  

         

4,00  

         

2,50  

       

15,63  

       

30,21  

13 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

         

5,88  

         

2,20  

         

4,00  

         

4,00  

         

4,50  

         

4,20  

       

11,43  

       

32,07  

14 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

         

5,69  

         

3,90  

         

3,00  

         

2,75  

         

5,25  

         

4,60  

       

12,80  

       

32,34  

15 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

         

5,99  

         

3,70  

         

3,25  

         

2,50  

         

3,25  

         

5,00  

       

14,14  

       

31,53  

16 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

         

7,75  

         

2,15  

         

3,75  

         

2,50  

         

5,25  

         

1,70  

       

12,76  

       

29,85  
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STT Đơn vị 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 
II. 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÁC 

ĐỘNG 

CỦA 

CCHC 

1. 

Công 

tác 

CĐĐH 

CCHC 

2. Cải 

cách 

thể 

chế 

3. Cải 

cách 

TTHC  

4. Cải 

cách 

TCBM 

5. Cải 

cách 

chế 

độ 

công 

vụ 

6. 

Cải 

cách 

tài 

chính 

công 

7. 

XD 

và 

PT 

CQ 

điện 

tử 

17 Sở Tài chính 
         

3,98  

         

4,80  

         

2,75  

         

2,00  

         

0,75  

         

1,50  

       

11,91  

       

32,19  

18 Sở Y tế 
         

4,98  

         

5,00  

         

1,74  

         

2,50  

         

1,75  

         

3,00  

       

11,74  

       

31,50  

19 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

         

5,00  

         

2,50  

         

0,50  

         

2,50  

         

1,00  

            

-    

         

5,43  

       

32,83  

 

- Kết quả Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực của UBND cấp huyện:  

STT Đơn vị 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 
II. 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÁC 

ĐỘNG 

CỦA 

CCHC 

1. 

Công 

tác 

CĐĐH 

CCHC 

2. Cải 

cách 

thể 

chế 

3. Cải 

cách 

TTHC  

4. Cải 

cách 

TCBM 

5. Cải 

cách 

chế 

độ 

công 

vụ 

6. 

Cải 

cách 

tài 

chính 

công 

7. 

XD 

và 

PT 

CQ 

điện 

tử 

1 
UBND huyện 

Mỹ Xuyên 

       

11,29  

         

5,00  

         

4,50  

         

5,29  

         

4,50  

         

2,25  

       

14,39  

       

31,59  

2 
UBND huyện 

Long Phú 

       

10,17  

         

4,90  

         

6,00  

         

6,17  

         

2,25  

         

2,75  

       

13,19  

       

33,60  

3 
UBND thị xã 

Ngã Năm 

       

10,63  

         

5,00  

         

5,00  

         

4,82  

         

4,38  

         

2,50  

       

11,10  

       

32,58  

4 
UBND huyện 

Châu Thành 

       

10,20  

         

5,00  

         

4,00  

         

5,62  

         

4,38  

         

2,25  

       

11,34  

       

31,53  

5 
UBND huyện 

Kế Sách 

       

10,54  

         

4,75  

         

4,24  

         

4,25  

         

3,88  

         

2,25  

       

11,83  

       

32,25  

6 
UBND huyện 

Thạnh Trị 

         

8,71  

         

5,00  

         

5,25  

         

5,94  

         

4,38  

         

2,75  

         

9,66  

       

32,02  

7 
UBND huyện 

Cù Lao Dung 

         

9,99  

         

4,90  

         

4,50  

         

5,36  

         

6,25  

         

2,75  

       

10,85  

       

29,63  

8 
UBND huyện 

Mỹ Tú 

       

10,58  

         

4,40  

         

4,25  

         

5,50  

         

2,88  

         

2,75  

       

11,98  

       

30,76  

9 
UBND thành 

phố Sóc Trăng 

       

10,54  

         

5,00  

         

4,25  

         

4,95  

         

4,75  

         

2,75  

         

9,61  

       

29,04  

10 
UBND huyện 

Trần Đề 

         

7,00  

         

4,32  

         

3,99  

         

4,89  

         

3,25  

         

2,25  

       

10,18  

       

30,43  

11 
UBND thị xã 

Vĩnh Châu 
8,61  3,90  5,50  3,66  2,63  2,25  9,68  30,06  
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- Kết quả Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực của các đơn vị sự nghiệp công 

lập tỉnh: tỉnh chỉ thực hiện đánh giá trên 05 lĩnh vực CCHC và tác động của 

CCHC, không thực hiện đánh giá lĩnh vực cải cách thể chế và cải cách TTHC 

đối với nhóm đơn vị này. 

STT Đơn vị 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

CCHC 
II. 

ĐÁNH 

GIÁ 

TÁC 

ĐỘNG 

CỦA 

CCHC 

1. 

Công 

tác 

CĐĐH 

CCHC 

2. Cải 

cách 

TCBM 

3. Cải 

cách 

chế độ 

công 

vụ 

4. Cải 

cách 

tài 

chính 

công 

5. XD 

và PT 

CQ 

điện tử 

1 
Ban Quản lý Dự án 

2 

       

11,75  

         

8,50  

         

8,00  

         

5,00  

         

9,61  

       

38,17  

2 
Trường Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng 

       

10,36  

       

10,50  

         

3,50  

         

6,50  

         

6,53  

       

34,24  

3 
Ban Quản lý Dự án 

1 

         

5,48  

       

10,50  

         

5,00  

         

6,00  

         

3,88  

       

34,25  

4 

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc 

Trăng 

         

8,96  

         

9,50  

         

3,50  

         

4,10  

         

6,01  

       

34,94  

 

- Kết quả Chỉ số CCHC theo từng lĩnh vực của các cơ quan Trung ương 

đặt tại tỉnh: tỉnh chỉ thực hiện đánh giá trên 03 lĩnh vực CCHC (bao gồm: công 

tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách TTHC, xây dựng và phát triển chính 

quyền điện tử) và đánh giá tác động của CCHC. 

STT Đơn vị 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG 

TÁC CCHC II. ĐÁNH 

GIÁ TÁC 

ĐỘNG 

CỦA 

CCHC 

1. Công 

tác CĐĐH 

CCHC 

3. Cải 

cách 

TTHC  

7. XD và 

PT CQ 

điện tử 

1 Công an tỉnh        25,25         7,00           5,00         51,01  

2 Bảo hiểm xã hội        23,51         8,98           3,75         52,18  

3 Cục Thuế tỉnh        22,50         6,50           3,97         52,18  

4 
Ngân hàng Nhà nước Chi 

nhánh tỉnh Sóc Trăng 
       17,50         5,50           4,85         50,44  

5 Kho bạc Nhà nước        14,70         6,00           2,00         50,89  

6 Chi cục Hải quan        11,19         6,00           3,17         49,92  

 Kết quả thống kê cho thấy, giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách thể chế 

đạt tỷ lệ cao nhất (93,65%), xếp thứ 2 là tác động của công tác CCHC với tỷ lệ 

86,25%, thấp nhất là công tác chỉ đạo, điều hành CCHC với tỷ lệ 63,4%; khoảng 

cách chênh lệch giữa lĩnh vực có tỷ lệ cao nhất và thấp nhất là 30,26%. Cụ thể 

như sau: 
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Năm 2023, trong số 8 lĩnh vực được đánh giá, có 3/8 lĩnh vực có giá trị 

trung bình tăng so với năm 2022 (Cải cách thể chế, Cải cách chế độ công vụ và 

Cải cách tài chính công); 5/8 Chỉ số thành phần còn lại đều có sự sụt giảm, trong 

đó, giảm nhiều nhất là lĩnh vực Cải cách TTHC với tỷ lệ 17,78%. Cụ thể như 

biểu đồ sau: 

 

0%
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80%

90%

100%

Cải cách 

thể chế

Tác động 
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Cải cách tài 

chính công

Cải cách 

chế độ công 

vụ

Cải cách 

TTHC 

Cải cách 

TCBM

Công tác

CĐĐH

CCHC

93.65%

86.25%

77.19%

71.21%
66.59% 66.31% 64.62% 63.40%

Giá trị trung bình các Chỉ số thành phần

63.40%

93.65%

66.31% 64.62%

66.59%
71.21%

77.19%

86.25%

65.21%

91.22%

84.09%

69.61%

60.14%

67.14%

82.95%

89.30%
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công
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PT CP điện 

tử

8. Tác động 
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Năm 2023 Năm 2022
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2.1. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC 

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đánh giá đồng loạt đối với 40 cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chỉ số thành phần này được xác định dựa trên kết quả 

thực hiện của các tiêu chí như: kết quả thực hiện các kế hoạch CCHC, tuyên 

truyền, kiểm tra CCHC, những giải pháp trong chỉ đạo điều hành, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, những đóng góp của đơn vị trong việc cải 

thiện chỉ số CCHC tỉnh. Riêng đối với UBND cấp huyện thì thực hiện đánh giá 

thêm 02 tiêu chí là kiểm tra công tác CCHC đối với UBND cấp xã và thực hiện 

chấm điểm, xác định Chỉ số CCHC cấp xã; nhóm cơ quan Trung ương đặt tại 

tỉnh bổ sung thêm tiêu chí Tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của 

công chức, viên chức. 

* Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC năm 2023 cụ thể như 

sau: 

- Đối với sở ngành: đạt tỷ lệ cao nhất là Sở Khoa học và Công nghệ 

(86,36%), thấp nhất là Sở Tài chính với tỷ lệ 36,2%, khoảng cách chênh lệnh 

giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 50,16%. 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

SỞ TÀI CHÍNH

THANH TRA TỈNH

SỞ Y TẾ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

SỞ TƯ PHÁP

SỞ XÂY DỰNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

SỞ NỘI VỤ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

36.20%

40.91%

45.27%

45.45%

51.70%

51.70%

52.84%

53.45%

54.48%

61.36%

61.36%

63.64%

67.05%

68.18%

68.75%

69.91%

70.45%

85.23%

86.36%
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- Đối với UBND cấp huyện: huyện Mỹ Xuyên đạt tỷ lệ cao nhất với 

80,64%, thấp nhất là huyện Trần Đề với tỷ lệ 50,02%, khoảng cách chênh lệnh 

giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 30,63%. 

 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: đạt giá trị cao nhất là Ban 

Quản lý dự án 2 với tỷ lệ 73,44%, thấp nhất là Ban Quản lý dự án 1 với tỷ lệ 

34,25%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 39,19%. 
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- Đối với các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: dẫn đầu là Công an tỉnh với 

tỷ lệ 87,07%, thấp nhất là Chi cục Hải quan với tỷ lệ 43,04%, khoảng cách 

chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 43,03%. 

 

Giá trị trung bình của lĩnh vực này đạt 63,40%, thấp nhất trong 8 lĩnh vực 

CCHC. Trong đó, nhóm UBND cấp huyện có giá trị trung bình cao nhất 

(70,30%), thấp nhất là nhóm các Đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh (57,11%). 
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* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Công tác CCHC năm 2023 của tỉnh thực hiện theo Kế hoạch số 192/KH-

UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh. Kế hoạch xác định rõ 07 nhiệm vụ với 

39 phần việc cần thực hiện trong năm liên quan đến CCHC. Trên cơ sở Kế 

hoạch UBND tỉnh, 40/40 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch 

thực hiện CCHC và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phần việc đã đề ra trong 

kế hoạch. Kết quả có 27/40 đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch 

CCHC đề ra, 13/40 đơn vị còn lại vẫn còn một số nhiệm vụ chưa hoàn thành 

trong năm4. 07/40 đơn vị có ít nhất 01 báo cáo CCHC trễ hạn5. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2023 

tuyên truyền CCHC tỉnh Sóc Trăng năm 2023 với 14 nội dung. Theo đó, các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý 

nghĩa chương trình CCHC; Kế hoạch CCHC năm 2023, giai đoạn 2021 - 2030, 

kết quả thực hiện các lĩnh vực CCHC thông qua nhiều hình thức như: đăng tin 

tuyên truyền trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trang 

Thông tin điện tử CCHC tỉnh, Trang Thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ 

quan, đơn vị, gửi thông tin qua Hệ thống Quản lý văn bản điều hành, tuyên 

truyền qua các cuộc họp, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, Đài Truyền thanh, qua các kênh mạng xã hội. 

Kết quả, trong năm 2023, 09/40 đơn vị đã tích cực phối hợp đăng tin tuyên 

truyền 4/4 quý trên Trang Thông tin điện tử CCHC tỉnh6, 25 đơn vị có tham gia 

gửi bài đăng từ 1 đến 3 quý trong năm, 16 đơn vị7 không quan tâm, phối hợp 

thực hiện nội dung này. 11/40 đơn vị thực hiện đăng tin tuyên truyền đầy đủ 

12/12 tháng trong năm 2023 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị8; 

10/40 đơn vị không thực hiện đăng tin tuyên truyền CCHC trên Trang thông tin 

điện tử của cơ quan, đơn vị9. 09 đơn vị không thực hiện tuyên truyền thông qua 

các hình thức khác như hội họp, đưa tin trên báo đài10. Tỉnh tổ chức Hội thi 

CCHC năm 2023 từ ngày 01/8/2023 đến ngày 31/10/2023 với 02 phần thi: giới 

thiệu sáng kiến, giải pháp CCHC và Phần thi cán bộ, công chức, viên chức tích 

cực trong xây dựng Chính quyền số, Chính quyền điện tử và phát huy tinh thần 

                                           
4 Bao gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban 

Quản lý dự án 1, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và Chi cục Hải quan. 
5 Bao gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Trần Đề, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh, Chi cục Hải quan và Công an tỉnh. 
6 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

thành phố Sóc Trăng, huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú, Bảo hiểm xã hội và Công an tỉnh. 
7 Bao gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, 

Ban dân tộc, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Thạnh Trị, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh. 
8 Bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu 

công nghiệp, huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh, Trường Cao 

đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý dự án 2. 
9 Bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Ban Dân tộc, huyện Thạnh 

Trị, Ban Quản lý dự án 1, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh. 
10 Bao gồm: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, huyện Thạnh Trị, huyện Châu Thành, Chi cục Hải quan. 
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trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Toàn tỉnh có 40 đội tham dự Hội thi, là 40 cơ 

quan, đơn vị tham gia xác định Chỉ số CCHC năm 2023. Kết quả có 27/40 đơn 

vị tích cực tham gia Hội thi CCHC do tỉnh phát động11, trong đó có 18 đơn vị 

đạt giải cá nhân và tập thể tại Hội thi12. Các đơn vị còn lại không tham gia hoặc 

có số lượng người tham gia các phần thi không đạt yêu cầu của Thể lệ Hội thi. 

28/40 đơn vị đã phát động phong trào thi đua và kịp thời tặng giấy khen 

cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC tại đơn vị, còn lại 12 đơn vị 

chưa thực hiện trong năm 202313. Theo kết quả thống kê, công tác CCHC của 

hầu hết các đơn vị đều do người đứng đầu phụ trách (trừ Kho bạc Nhà nước và 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh). 

22/40 đơn vị không duy trì, phát triển, nhân rộng hiệu quả sáng kiến đã 

thực hiện (đã được công nhận thông qua Chỉ số CCHC, kết quả đạt giải sáng 

kiến trong Hội thi CCHC hàng năm), hoặc không có sáng kiến được công nhận 

trước đó. 22/40 đơn vị không có sáng kiến, giải pháp mới về CCHC14. Đính kèm 

Phụ lục danh sách sáng kiến được Hội đồng thẩm định công nhận năm 2023. 

Các sở ngành, UBND cấp huyện đều không thực hiện đạt 100% nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao tại các văn bản chỉ đạo về CCHC như Kế hoạch CCHC tỉnh, 

Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2023. Một số nhiệm vụ không triển khai 

thực hiện như: chủ trì, tổ chức hội thi CCHC trong nội bộ đơn vị; tổ chức học 

tập kinh nghiệm CCHC ở địa phương khác15. 

Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về 

triển khai giải pháp nâng cao chất lượng CCHC, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh được xác định dựa trên kết quả thực hiện Chương trình 01/CTr-

UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh16; Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 

14/6/2023 của UBND tỉnh17, kết quả thực hiện kết luận kiểm tra CCHC của 

                                           
11 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Sóc 

Trăng, thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Xuyên, huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ 

Tú, huyện Châu Thành, huyện Kế Sách, Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Cục Thuế, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Công an tỉnh. 
12 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, thành phố 

Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Long Phú, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Tú, huyện Châu Thành, Cục Thuế, 

Công an tỉnh. 
13 Bao gồm: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Văn 

phòng UBND tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý dự án 1, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Hải quan. 
14 Bao gồm: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, Sở Xây 

dựng, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, Mỹ Tú, Châu 

Thành, Trường Cao đẳng Nghề, Ban Quản lý dự án 1, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 

Chi cục Hải quan. 
15 Chỉ áp dung đối với UBND cấp huyện. Trong năm có 2 đơn vị tổ chức học tập kinh nghiệm về CCHC là 

UBND thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Xuyên. 
16 Chương trình 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh 

ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành kinh tế - xã hội năm 2023. 
17 Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị 

và hành chính công tỉnh Sóc Trăng năm 2023. 
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tỉnh18, Công văn số 2073/UBND-NC ngày 03/8/202319, Công văn số 

1233/UBND-TTHC ngày 22/5/202320, Công văn số 2181/UBND-TH ngày 

11/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh21. Kết quả các Sở: Công Thương, Giáo dục 

và Đào tạo, Xây dựng không hoàn thành 100% chỉ tiêu theo Chương trình số 

01/CTr-UBND. 10/10 đơn vị được kiểm tra CCHC22 không khắc phục 100% tồn 

tại, hạn chế do Đoàn Kiểm tra CCHC tỉnh chỉ ra.  

20/30 sở ngành và UBND cấp huyện23 chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời 

nhiệm vụ được giao làm ảnh hưởng đến Chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2022 

như: có hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn, niêm yết TTHC không đầy đủ, có cán bộ 

cấp xã chưa đạt chuẩn, có cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, không 

khắc phục 100% tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC tỉnh. 

Công tác kiểm tra CCHC đánh giá đối với nhóm UBND cấp huyện và cơ 

quan Trung ương đặt tại tỉnh (trừ Chi cục Hải quan). Trong năm, 100% cơ quan, 

đơn vị tham gia đánh giá (16/16 đơn vị) đều có tổ chức kiểm tra CCHC đối với 

các đơn vị thuộc và trực thuộc. Tuy nhiên, chỉ có Cục Thuế, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh và Công an tỉnh đã xử lý khắc phục 100% vấn đề sau kiểm 

tra, còn lại 11/11 đơn vị cấp huyện, Bảo hiểm xã hội và Kho bạc nhà nước đều 

không xử lý khắc phục 100% đối với hạn chế phát sinh sau kiểm tra. 

Tình hình chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính của công chức, viên 

chức tại cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: trong năm 2023, 5/6 đơn vị không có 

công chức, viên chức bị kỷ luật do vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính24. 

Trong năm 2023, 100% đơn vị cấp huyện đã hoàn thành công tác đánh giá 

Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã, ban hành Quyết định công bố chỉ số và báo 

cáo chi tiết kết quả chỉ số, 10/11 đơn vị đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm 

cho công tác đánh giá chỉ số (còn lại huyện Long Phú). 

2.2. Cải cách thể chế 

Cải cách thể chế thực hiện đánh giá đối với 13/19 sở ngành25 và 11/11 

UBND cấp huyện. Đây là lĩnh vực có giá trị trung bình cao nhất trong 08 lĩnh 

vực CCHC, đạt tỷ lệ 93,65%. 

                                           
18 Áp dụng đối với đơn vị được chọn kiểm tra CCHC trong năm 2023 theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

09/02/2023 của UBND tỉnh.  
19 Công văn số 2073/UBND-NC ngày 03/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng 

năm 2018. 
20 Công văn số 1233/UBND-TTHC ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 
21 Công văn số 2181/UBND-TH ngày 11/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung nâng cao hiệu quả 

công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
22 Bao gồm các Sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND 

các huyện: Trần Đề, Mỹ Tú, Thạnh Trị, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu. 
23 Bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, 11/11 đơn vị cấp huyện. 
24 Còn lại Công an tỉnh có 05 cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật trong năm. 
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* Kết quả lĩnh vực cải cách thể chế năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: 09/19 đơn vị đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, thấp nhất là Sở 

Khoa học và Công nghệ với tỷ lệ 72,22%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị 

cao nhất và thấp nhất là 27,78%. 

 
                                                                                                                                    
25 06 đơn vị được hạ điểm chuẩn, do trong năm không được giao nhiệm vụ xây dựng VBQPPL: bao gồm: Sở 

Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch. 
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- Đối với UBND cấp huyện: huyện Mỹ Xuyên đạt tỷ lệ cao nhất với 

80,64%, thấp nhất là huyện Trần Đề với tỷ lệ 50,02%, khoảng cách chênh lệnh 

giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 30,63%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Năm 2023, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

23 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) quy định các nội dung liên quan đến 

ngành, lĩnh vực phụ trách; UBND cấp huyện đã ban hành 48 VBQPPL. Trước 

khi ban hành, các VBQPPL đều được lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên 

quan, các đối tượng trực tiếp chịu sự tác động; có ý kiến thẩm định của cơ quan 

Tư pháp nên các VBQPPL được ban hành đều phù hợp với quy định của pháp 

luật, có chất lượng và tính khả thi cao. Tuy nhiên vẫn còn 02 đơn vị chưa tham 

mưu xây dựng, ban hành VBQPPL đúng tiến độ, bao gồm: Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 100% cơ quan, đơn vị thực 

hiện đúng quy trình thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định. 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 03/02/2023 kiểm tra, xử lý, rà 

soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, cơ quan chuyên môn (Sở 

Tư pháp) đã thực hiện tự kiểm tra 23 Quyết định do UBND tỉnh ban hành, kiểm 

tra theo thẩm quyền 48 Quyết định của UBND cấp huyện và đang kiểm tra theo 

quy định. Các sở ngành đã rà soát thường xuyên 25 văn bản QPPL, qua rà soát 

đã kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ 

25/25 văn bản; đồng thời tổ chức rà soát 65 Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh 

ban hành giai đoạn 2016 - 2020; qua kết quả rà soát có 15 Nghị quyết cần sửa 

đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản QPPL của 

các sở ngành năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-
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UBND ngày 03/01/2023 công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh năm 2022. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 

2023 được các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả. Tuy 

nhiên, vẫn còn 03 đơn vị26 không thực hiện kiểm tra công tác theo dõi thi hành 

pháp luật, 04 đơn vị27 có thực hiện kiểm tra nhưng không ban hành đầy đủ văn 

bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kết quả theo 

dõi thi hành pháp luật. 05 đơn vị báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

chưa đúng thời gian quy định28. 08/30 đơn vị29 có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” đạt tỷ lệ dưới 

90%. 

2.3. Cải cách TTHC 

Công tác cải cách TTHC được đánh giá đối với nhóm sở ngành, UBND 

cấp huyện và cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh. Giá trị trung bình của lĩnh vực 

này là 66,31%, xếp thứ 6/8 trong các lĩnh vực CCHC. Nhóm cơ quan Trung 

ương đặt tại tỉnh có kết quả tốt nhất trong lĩnh vực này với tỷ lệ trung bình là 

90,44%, UBND cấp huyện đạt tỷ lệ trung bình là 68,28%, cuối cùng là sở ngành 

với tỷ lệ 57,55%.  

 

* Kết quả lĩnh vực cải cách TTHC năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: đạt kết quả cao nhất là Sở Tư pháp với tỷ lệ 87,5%, 

thấp nhất là Văn phòng UBND tỉnh với tỷ lệ 10%, khoảng cách chênh lệnh giữa 

đơn vị cao nhất và thấp nhất là 77,5%. 

                                           
26 Bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và huyện Trần Đề. 
27 Bao gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Kế Sách. 
28 Bao gồm các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản 

lý các khu công nghiệp. 
29 Bao gồm: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện: 

Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú, thị xã Vĩnh Châu. 
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- Đối với UBND cấp huyện: huyện Long Phú dẫn đầu với tỷ lệ 88,89%, 

thấp nhất là huyện Trần Đề với tỷ lệ 57%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị 

cao nhất và thấp nhất là 31,89%. 
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- Đối với các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: dẫn đầu là Công an tỉnh với 

tỷ lệ 87,07%, thấp nhất là Chi cục Hải quan với tỷ lệ 43,04%, khoảng cách 

chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 43,03%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Tiêu chí thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC được đánh giá dựa trên 02 

tiêu chí thành phần là thực hiện rà soát TTHC theo thẩm quyền và thực hiện rà 

soát TTHC nội bộ. Tiêu chí này đánh giá đối với 02 nhóm sở ngành và UBND 

cấp huyện. Kết quả có 03 đơn vị ban hành Kế hoạch rà soát TTHC đúng thời 

gian quy định và qua rà soát có kiến nghị phương án đơn giản hóa TTHC được 

Chủ tịch UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của ngành, lĩnh 

vực theo Kế hoạch rà soát TTHC của UBND tỉnh30. 

20/36 đơn vị31 có ban hành văn bản rút ngắn thời gian giải quyết và có 

phát sinh hồ sơ thực tế và giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý đã thực hiện rút ngắn. 

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của UBND tỉnh32, 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rà soát, đánh giá TTHC theo 

lĩnh vực quản lý. Kết quả, có 13 TTHC33 kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem 

                                           
30 Bao gồm các Sở: Công Thương, Xây dựng và huyện Long Phú. 
31 Bao gồm các Sở: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào 

tạo, Xây dựng Y tế, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệm, các huyện Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Tú, 

Châu Thành, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm. 
32 Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh 

và các Quyết định số: 2110/QĐ/UBND, 2111/QĐ-UBND, 2112/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 và Quyết định số 

2196/QĐ-UBND, 2197/QĐ-UBND, 2198/QĐ-UBND, 2199/QĐ-UBND, 2200/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 
33 Vượt chỉ tiêu đề ra, chỉ tiêu rà soát 10 TTHC. 
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xét, xử lý, tổng chi phí tiết kiệm được 605.297.062 đồng/năm, tỷ lệ cắt giảm chi 

phí đạt 23,37%, đạt 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát, đánh giá TTHC năm 

2023 được kiến nghị đến các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tư pháp, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, xử lý34. 

Trên cơ sở các Quyết định công bố TTHC được chuẩn hóa của các Bộ, 

ngành trung ương, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND tỉnh đã ban 

hành 109 Quyết định công bố đối với 740 TTHC, trong đó: công bố mới 115 

TTHC; sửa đổi, bổ sung 259 TTHC; bãi bỏ, thay thế 368 TTHC; cập nhật và 

“chuẩn hóa” dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trong đó có 04/15 sở 

ngành35 tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đúng thời gian so với quy 

định36. 

Tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh đã được công bố, công khai còn hiệu lực 

thi hành là 1.854 TTHC37. Riêng các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) cấp huyện, cấp xã: 

65 TTHC38. 

Thực hiện công tác thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Kế 

hoạch số 156/KH-UBND ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành 18 Quyết 

định công bố đối với 43 TTHC nội bộ cấp tỉnh, 32 TTHC nội bộ cấp huyện và 

13 TTHC nội bộ cấp xã. 

Công tác niêm yết, công khai TTHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm 

thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của các sở ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều bố trí bảng niêm 

yết, công khai TTHC; đồng thời đăng tải TTHC trên Trang Thông tin điện tử 

của các đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 02 đơn vị chưa thường xuyên 

cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng số lượng TTHC do Văn 

phòng UBND tỉnh theo dõi39. 

                                           
34 Báo cáo số 248/BC-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh. 
35 Bao gồm: Sở Công Thương, Tư pháp, Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp. 
36 Có 04 sở ngành được hạ chuẩn tại tiêu chí này, bao gồm: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và 

Ban Dân tộc, do trong năm, các đơn vị không được giao nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

TTHC của đơn vị (kể cả các TTHC áp dụng tại cấp huyện, cấp xã) được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ theo 

quy định của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương. 
37 Trong đó: thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh 1.455 thủ tục; áp dụng tại cấp huyện 271 thủ tục 

và áp dụng tại cấp xã 128 thủ tục. 
38 Theo số TTHC thực hiện thực tế tại 03 cấp gồm 65 TTHC (do 22 TTHC của ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện 

chung tại cấp tỉnh, cấp huyện), cụ thể: 

- 23 TTHC ngành Bảo hiểm xã hội, bao gồm: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm: 23 TTHC; 

tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 22 TTHC. 

- 11 TTHC ngành Công an, bao gồm: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm: 08 TTHC; tiếp 

nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 03 TTHC. 

- TTHC ngành Quân sự: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 09 TTHC. 
39 Bao gồm: Sở Y tế và thành phố Sóc Trăng. 
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Việc niêm yết thông tin địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị 

(PAKN) của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính được thực hiện 

theo đúng mẫu quy định. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp nhận trực tiếp 73 

PAKN trên Hệ thống PAKN của Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó: quy 

định về hành vi hành chính 03 PAKN và quy định về hành chính 70 PAKN. Kết 

quả các cơ quan, đơn vị đã xử lý và hoàn thành việc trả lời, công khai 73 kết quả 

xử lý PAKN trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó có 01 PAKN xử lý trễ 

hạn so với quy định40. 

100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị được giải quyết 

theo cơ chế một cửa (trừ một số TTHC thuộc các trường hợp quy định tại khoản 

5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP). Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 41 

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết đối với 240 TTHC thuộc 

thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các sở, ngành tỉnh và TTHC áp dụng tại 

cấp huyện, cấp xã. Toàn tỉnh có 88 TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa 

liên thông, trong đó có 58 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông cùng 

cấp, 30 TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính 

quyền (trừ một số TTHC thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP). 

Trong năm, 12/36 đơn vị41 có sáng kiến, giải pháp để đổi mới việc thực 

hiện cải cách TTHC, triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC đạt hiệu quả thực hiện. 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong năm 2023 là 605.859 hồ sơ (bao 

gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ 

công trực tuyến). Kết quả đã giải quyết 596.864 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết 

đúng hạn là 595.634, đạt tỷ lệ 99,79%. Còn lại 1.230 hồ sơ trễ hạn đối với 30 

lĩnh vực tại 20 đơn vị42, trong đó có 1.180 hồ sơ trễ hạn do chậm xử lý trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC nhưng thực tế trả đúng hạn, chiếm 95,93% số 

hồ sơ trễ hạn. Đối với các hồ sơ trễ hạn, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc 

xin lỗi người dân bằng văn bản theo đúng quy định. 

2.4. Cải cách tổ chức bộ máy 

Giá trị trung bình của lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy là 64,62%, xếp 

thứ 7/8 lĩnh vực CCHC. Chỉ số thành phần này được đánh giá đối với 03 nhóm: 

sở ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. Trong đó, các 

đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh có giá trị trung bình cao nhất, đạt 83,13%, tiếp 

theo là UBND cấp huyện với giá trị trung bình là 68,43%, nhóm sở ngành có tỷ 

lệ thấp nhất 58,52%. 

                                           
40 Huyện Kế Sách. 
41 Bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

các huyện: Mỹ Xuyên, Long Phú, Mỹ Tú, thị xã Ngã Năm, thành phố Sóc Trăng, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội và 

Công an tỉnh. 
42 Bao gồm các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, UBND các huyện: Long Phú, Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị, Trần Đề, Kế Sách, thị xã 

Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, thành phố Sóc Trăng. 
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* Kết quả lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: đạt tỷ lệ cao nhất là Sở Công Thương (85,42%), thấp 

nhất là Sở Tài chính với tỷ lệ 36,36%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao 

nhất và thấp nhất là 49,05%. 
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- Đối với UBND cấp huyện: huyện Long Phú đạt tỷ lệ cao nhất với 

82,3%, thấp nhất là thị xã Vĩnh Châu với tỷ lệ 48,82%, khoảng cách chênh lệnh 

giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 33,47%. 

 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: cùng dẫn đầu với tỷ lệ 

91,3% là Ban Quản lý dự án 1 và Trường Cao đẳng Nghề, thấp nhất là Ban 

Quản lý dự án 2 với tỷ lệ 73,91%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất 

và thấp nhất là 17,39%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

03/34 cơ quan, đơn vị43 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao thuộc lĩnh vực phụ trách. Các đơn vị còn lại đều có 

                                           
43 Bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và Trường Cao đẳng Nghề. 
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nhiệm vụ thực hiện chậm trễ, không đảm bảo quy định hoặc không thực hiện 

nhiệm vụ được giao mà có văn bản nhắc nhở, đôn đốc, đánh giá của cấp có thẩm 

quyền44. 

02 cơ quan cấp tỉnh chưa kịp thời rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức trong thời gian 6 tháng kể từ thời điểm văn bản hướng dẫn của 

cấp trên có hiệu lực thi hành45, 05 sở ngành chậm rà soát chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị trực thuộc theo quy định46. 04/11 đơn vị cấp huyện chưa rà soát, 

quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện theo đúng quy định47. 

Năm 2023, tỉnh đã giao 1.860 biên chế công chức và 284 chỉ tiêu Hợp 

đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND cấp tỉnh, cấp 

huyện, sở ngành tỉnh; tổng số biên chế có mặt vào tháng 12/2023 là 1.781 người. 

Về số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập, tỉnh đã giao tổng số 20.888 người làm việc, số người làm việc 

có mặt vào tháng 12/2023 là 18.842 người. 

04 sở ngành48 bố trí số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương vượt 

quy định hoặc cao hơn số công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

UBND thành phố Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu còn bố trí số lượng lãnh đạo 

của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh vượt số lượng quy định. 03 

đơn vị bố trí số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập vượt số 

lượng phê duyệt49. 

27/34 đơn vị có tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hiện nhiệm vụ 

phân cấp quản lý nhà nước của ngành50. 06 đơn vị51 chưa đánh giá sâu sát, toàn 

diện về kết quả kiểm tra hoặc chưa quan tâm đôn đốc, khắc phục sau kiểm tra. 

2.5. Cải cách chế độ công vụ  

Lĩnh vực cải cách chế độ công vụ được đánh giá trên 03 nhóm: sở ngành, 

UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. Giá trị trung bình của lĩnh 

vực này là 66,59%, xếp thứ 5/8 lĩnh vực CCHC. 

                                           
44 Các cơ quan, đơn vị có văn bản nhắc nhở của UBND tỉnh từ 03 nhiệm vụ trở lên là: Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, UBND thị xã Vĩnh Châu, các huyện Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách. 
45 Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu công nghiệp. 
46 Bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 
47 Bao gồm UBND huyện Mỹ Xuyên, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm. 
48 Bao gồm các Sở: Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo. 

    Sở Y tế không cung cấp tài liệu kiểm chứng để đánh giá tiêu chí này. 
49 Bao gồm: Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Vĩnh Châu và huyện Trần Đề. 
50 Còn lại 07 đơn vị, trong đó 03 đơn vị không thực hiện kiểm tra là: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 02 đơn vị không tham gia chấm điểm lần 2 là Văn phòng UBND 

tỉnh và Sở Tài chính; Ban Quan lý các khu công nghiệp được hạ điểm chuẩn; Sở Y tế không cung cấp tài liệu 

kiểm chứng để đánh giá tiêu chí này. 

Trừ Sở Y tế không cung cấp tài liệu kiểm chứng, Văn phòng UBND tỉnh không thực hiện kiểm tra. 
51 Bao gồm Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, Kế Sách, Trường Cao đẳng Cộng 

đồng và Ban Quản lý dự án 2. 
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* Kết quả lĩnh vực cải cách chế độ công vụ năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: dẫn đầu và đạt tỷ lệ tuyệt đối là Ban Dân tộc, thấp 

nhất là Sở Tài chính với tỷ lệ 18,75%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao 

nhất và thấp nhất là 81,25%. 
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- Đối với UBND cấp huyện: đạt kết quả cao nhất huyện Cù Lao Dung với 

tỷ lệ 89,29%, thấp nhất là huyện Long Phú với tỷ lệ 37,5%, khoảng cách chênh 

lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 51,79%. 

 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: Ban Quản lý dự án 2 đạt tỷ 

lệ tuyệt đối ở lĩnh vực này, Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng 

Nghề cùng có tỷ lệ thấp nhất 43,75%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao 

nhất và thấp nhất là 56,25%. 
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* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Đối với tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý: 100% lãnh đạo, quản lý cấp sở 

ngành, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh và UBND cấp huyện đạt tiêu chuẩn của 

chức danh, chức vụ. 02 đơn vị có lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 

chưa đạt chuẩn theo quy định52; 09 đơn vị có công chức chưa đạt chuẩn theo tiêu 

chuẩn ngạch53; 22 đơn vị có viên chức chưa đạt tiêu chuẩn hạng chức danh nghề 

nghiệp54. 

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện vị trí 

việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp làm cơ sở 

thực hiện tốt công tác CCHC, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế. Theo kết 

quả thống kê, có 18 đơn vị đã trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức tại cơ quan, đơn vị55. 22 đơn vị đã trình phê duyệt Đề án vị trí 

việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp56. 

Công tác tuyển dụng viên chức, phân công, bố trí công chức, viên chức, 

hợp đồng lao động theo vị trí tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy trình quy 

định. Trong năm, các đơn vị thực hiện tuyển dụng viên chức đối với 17 trường 

hợp57. Tiếp nhận vào làm công chức đối với 52 trường hợp, trong đó: tiếp nhận 

viên chức vào làm công chức đối với 36 trường hợp; tiếp nhận cán bộ, công 

chức cấp xã vào làm công chức cấp huyện trở lên 16 trường hợp. Trong năm 

2023, tỉnh không tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. 

Theo kết quả thống kê, có 13 đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại vị trí lãnh đạo, quản lý trong tổ chức hành chính đúng quy định58, 14 

đơn vị thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo, quản lý trong 

đơn vị sự nghiệp đúng quy định59. 

                                           
52 Bao gồm UBND huyện Trần Đề và Trường Cao đẳng Cộng đồng. Sở Y tế không cung cấp tài liệu kiểm chứng 

đánh giá tiêu chí này. 
53 Bao gồm: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện: Long Phú, Mỹ Tú, Châu Thành, thị xã Vĩnh Châu. 
54 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

Trường Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý dự án 1 và 11 UBND cấp huyện. Sở Y tế 

không cung cấp tài liệu kiểm chứng đánh giá tiêu chí này. 

04 đơn vị được hạ chuẩn do không có đơn vị sự nghiệp, bao gồm: Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh và 

Văn phòng UBND tỉnh. Sở Y tế không đánh giá tiêu chí này. 
55 Bao gồm các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

UBND các huyện: Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Trần Đề, Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, thị xã Ngã 

Năm. 
56 Bao gồm các Sở: Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 11 UBND cấp huyện, Trường 

Cao đẳng Nghề, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 2. 
57 Trung tâm Công nghệ số trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: 14 trường hợp; Ban Quản lý Chợ trực 

thuộc UBND thành phố Sóc Trăng: 03 trường hợp. 
58 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Thạnh 

Trị, Trần Đề, Châu Thành, Kế Sách, thị xã Vĩnh Châu. 02 đơn vị được hạ chuẩn là Sở Tư pháp và Ban Dân tộc. 
59 Bao gồm: Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
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Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, tại 12 cơ 

quan, đơn vị60 vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành 

nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và bị xử lý kỷ luật. Tính đến hết năm 

2023, cán bộ cấp xã thuộc UBND các huyện Long Phú, Trần Đề và thị xã Vĩnh 

Châu chưa đạt chuẩn 100%. 

2.6. Cải cách tài chính công 

Giá trị trung bình của lĩnh vực cải cách tài chính công đạt tỷ lệ 71,21%, 

xếp vị trí 4/8 trong các lĩnh vực CCHC. Lĩnh vực này được đánh giá trên 03 

nhóm: sở ngành, UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. 

 

 

* Kết quả lĩnh vực cải cách tài chính công năm 2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: 04 đơn vị cùng đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% là Sở Tư 

pháp, Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh và Sở Giao thông vận tải; thấp nhất là Văn 

phòng UBND tỉnh do chưa cung cấp đầy đủ tài liệu kiểm chứng ở lần tự chấm 1 

và chưa hoàn thành công tác tự chấm điểm lần 2 nên không được ghi nhận điểm 

ở lĩnh vực này. 

 

                                                                                                                                    
UBND các huyện: Cù Lao Dung, Long Phú, Trần Đề, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng, Ban Quản lý dự án 2. 

08 đơn vị được hạ chuẩn bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Văn 

phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Dân tộc. 
60 Bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Long Phú, Mỹ 

Xuyên, Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, Thạnh Trị, Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm. 
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- Đối với UBND cấp huyện: với tỷ lệ 84,62%, 04 đơn vị huyện Long Phú, 

Thạnh Trị, Cù Lao Dung, Mỹ Tú cùng dẫn đầu ở lĩnh vực này, đạt tỷ lệ thấp 

nhất là thị xã Vĩnh Châu (56,25%), khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất 

và thấp nhất là 28,37%. 
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- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: Ban Quản lý dự án 1 đạt giá 

trị tuyệt đối 100%, thấp nhất là Trường Cao đẳng Cộng đồng với tỷ lệ 51,25%, 

khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 48,75%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng, cập 

nhật, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công. 21 đơn vị 

thực hiện đầy đủ việc công khai dự toán năm hiện hành và quyết toán ngân sách 
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năm trước liền kề theo quy định61. 03 đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự 

chủ của đơn vị chưa đầy đủ, chưa đúng thời gian quy định62. Trong năm, Ủy ban 

thành phố Sóc Trăng đã tiến hành thanh tra, phát hiện sai phạm và xử lý tài 

chính đối với 03 đơn vị là UBND các Phường 3, Phường 4 và Phường 8. 

Đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan, đơn vị: 22 đơn vị không có đơn vị sự 

nghiệp công lập tăng loại mức độ tự chủ tài chính hoặc chưa được cơ quan có 

thẩm quyền giao quyền tự chủ tài chính63.  

2.7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử 

Chỉ số Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử được đánh giá dựa 

trên kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng ISO trong hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị. Giá trị trung bình của lĩnh vực này là 77,19%, xếp thứ 3/8 

lĩnh vực CCHC. Đối với chỉ số thành phần này, nhóm các cơ quan Trung ương 

đặt tại tỉnh đạt được tỷ lệ trung bình cao nhất 86,53%, xếp thứ 2 là nhóm sở 

ngành với tỷ lệ là 80,62%, tiếp theo là UBND cấp huyện với tỷ lệ là 70,57%, 

thấp nhất là nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh với tỷ lệ 65,07%. 

 

                                           
61 Bao gồm các Sở: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, 

Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh, Xây dựng, Ban Dân tộc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Tài nguyên và 

Môi trường, UBND các huyện: Cù Lao Dung, Long Phú, Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành, Kế Sách, thành phố 

Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, Trường Cao đẳng Nghề. 
62 Bao gồm UBND các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Trường Cao đẳng Nghề. 
63 Bao gồm các Sở: Nội vụ, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 

thông, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp, 11 UBND cấp huyện. 04 đơn vị được hạ chuẩn do không có đơn vị sự nghiệp là: Sở Tài 

chính, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. Sở Tư pháp chỉ có 01 đơn vị trực thuộc là Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, là đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, nên được hạ điểm chuẩn ở tiêu chí này. 
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* Kết quả lĩnh vực Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử năm 

2023 cụ thể như sau: 

- Đối với sở ngành: đạt kết quả cao nhất là Sở Xây dựng với tỷ lệ 94,46%, 

thấp nhất là Văn phòng UBND tỉnh với tỷ lệ 31,02%, khoảng cách chênh lệnh 

giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 63,44%. 

 

 

- Đối với UBND cấp huyện: huyện Mỹ Xuyên đạt tỷ lệ cao nhất với 

89,93%, thấp nhất là thành phố Sóc Trăng với tỷ lệ 60,09%, khoảng cách chênh 

lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 29,84%. 
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- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: đạt giá trị cao nhất là Ban 

Quản lý dự án 2 với tỷ lệ 96,13%, thấp nhất là Ban Quản lý dự án 1 với tỷ lệ 

38,77%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 57,35%. 
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- Đối với các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: dẫn đầu là Công an tỉnh với 

tỷ lệ tuyệt đối 100%, thấp nhất là Kho bạc Nhà nước với tỷ lệ 50%, khoảng cách 

chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 50%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

Trong năm 2023, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành và triển khai 

thực hiện đạt trên 50% nhiệm vụ theo Kế hoạch Chuyển đổi số của đơn vị. 

Trong đó, có 33 đơn vị hoàn thành trên 80% nhiệm vụ đề ra, 05 đơn vị hoàn 

thành từ 50% đến 80% nhiệm vụ theo Kế hoạch64. 

Hầu hết các sở ngành, UBND cấp huyện thực hiện tốt việc trao đổi văn 

bản dưới dạng điện tử có sử dụng chữ ký số và xử lý văn bản, hồ sơ công việc 

trên môi trường mạng. Tuy nhiên, tỷ lệ công chức, viên chức thường xuyên sử 

dụng phần mềm quản lý văn bản thấp, có đến 13 đơn vị có tỷ lệ cán bộ, công 

chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản dưới 50%65, thấp nhất là 

huyện Mỹ Tú với tỷ lệ 32,88%, huyện Châu Thành: 37,98%, huyện Kế Sách: 

38,43%. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao 

đẳng Cộng đồng đã triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành, ứng dụng 

                                           
64 Bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Thạnh Trị, Mỹ Tú, Châu Thành và thị xã Ngã 

Năm.  
65 Bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, 10 đơn vị 

UBND cấp huyện (trừ huyện Mỹ Xuyên). 
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chữ ký số, tuy nhiên trong năm không có văn bản đi trao đổi với các cơ quan 

hành chính nhà nước, được gửi dưới dạng điện tử (có ký số đúng quy định). Ban  

Quản lý dự án 2 có tỷ lệ viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản cao nhất, 

đạt 62,5%, 3 đơn vị còn lại đều có tỷ lệ rất thấp66. 

Các cơ quan, đơn vị đã công khai kịp thời TTHC, tiến độ, kết quả giải 

quyết hộ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Tuy nhiên, 

vẫn còn 09 đơn vị chưa công khai đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên 

hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh67. Tính đến tháng 12/2023, 100% 

TTHC của tỉnh đã được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, 

trong đó có 1.086 TTHC được cung cấp ở mức toàn trình đạt tỷ lệ 59% và 776 

TTHC được cung cấp ở mức một phần đạt tỷ lệ 41%. 68,2% dịch vụ công có 

phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến, trong đó, 02 đơn vị có tỷ lệ thấp nhất là Sở Kế 

hoạch và Đầu tư (5,45%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (8,47%). 73,66% hồ 

sơ nộp trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến toàn trình68. 12,63% TTHC đã 

được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

hoặc trên Công dịch vụ công của tỉnh so với tổng số TTHC có yêu cầu nghĩa vụ 

tài chính69. 

Hầu hết các đơn vị đều có quan tâm, bố trí cán bộ, công chức, viên chức 

phụ trách công nghiệp công tin tại đơn vị70 và cử cán bộ, công chức, viên chức 

tham gia có hiệu quả các lớp đào tạo/tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông 

tổ chức. Trang bị đầy đủ máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

hành chính văn phòng. Chuẩn hóa thông tin, dữ liệu (mail, chữ ký số) trên các 

hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. 

Đối với việc theo dõi trang zalo OA “Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng” theo 

Thông báo số 32/TB-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh, 29/40 đơn vị đã 

quan tâm, cung cấp đầy đủ danh sách công chức, viên chức tại đơn vị và danh 

sách theo dõi trang "Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng" để đánh giá tiêu chí này71. 

Việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng được các sở ngành, 

UBND cấp huyện thực hiện tương đối tốt theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện công bố/công bố lại theo đúng số TTHC 

                                           
66 Trường Cao đẳng Nghề: 5,56%, Trường Cao đẳng Cộng đồng: 7,18%, Ban Quản lý dự án 1: 14,06%. 
67 Bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây 

dựng, UBND các huyện: Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Châu Thành, Kế Sách. Trong đó có tỷ lệ thấp nhất là Sở Nội 

vụ (14,59%) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (28,28%). 
68 Các đơn vị có tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến xử lý toàn trình thấp bao gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y 

tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện Trần Đề, Châu Thành, Kế Sách. 
69 Các đơn vị đã triển khai thực hiện: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, 11 UBND cấp huyện. 

Tuy nhiên, trong năm chỉ có 03 đơn vị có dịch vụ công phát sinh thanh toán trực tuyến là Sở Tư pháp, Sở Xây 

dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT. 
70 Có 05 đơn vị không thực hiện nội dung này là: UBND các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, thị xẫ Ngã Năm, 

thành phố Sóc Trăng và Ban Quản lý dự án 1. 
71 Còn lại 09 đơn vị chưa thực hiện tốt nội dung này, chưa cung cấp đúng tài liệu kiểm chứng, bao gồm: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Cù Lao Dung, Châu Thành, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Trường 

Cao đẳng Nghề, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Ban Quản lý dự án 1, Kho bạc nhà nước tỉnh. 

02 đơn vị không thực hiện thẩm định lần 2 là Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh. 
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đã ban hành thuộc phạm vi quản lý, đúng mẫu theo quy định tại Quyết định số 

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014; ban hành mục tiêu chất lượng, báo cáo mục 

tiêu chất lượng định kỳ, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình đánh giá nội 

bộ và tổ chức đánh giá nội bộ theo kế hoạch/chương trình đề ra, xem xét lãnh 

đạo đối với hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 2001:2015; cải tiến 

quy trình ISO theo quy định và cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản QPPL. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, vẫn còn 04 đơn vị chưa cải tiến quy trình ISO theo 

quy định hiện hành72, Sở Y tế chưa cung cấp tài liệu về việc xem xét lãnh đạo 

đối với hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 2001:2015, UBND huyện 

Trần Đề chưa cung cấp đầy đủ tài liệu để đánh giá tiêu chí thực hiện duy trì, cải 

tiến hệ thống Quản lý chất lượng. 

2.8. Đánh giá tác động của công tác CCHC 

Giá trị trung bình nhóm các tiêu chí thành phần này là 86,25%, xếp thứ 

2/8 lĩnh vực CCHC. Đây là kết quả tổng hợp của việc cải thiện về Chỉ số CCHC 

của đơn vị trong 02 năm gần nhất, kết quả chỉ số Sipas và kết quả khảo sát cán 

bộ, công chức, viên chức đối với chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC. Riêng đối với UBND cấp huyện có đánh giá thêm kết quả thực hiện một 

số chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. 

 

* Kết quả đánh giá tác động của công tác CCHC năm 2023 cụ thể 

như sau: 

- Đối với sở ngành: dẫn đầu là Thanh tra tỉnh với tỷ lệ 91,26%, thấp nhất 

là Sở Xây dựng với tỷ lệ 75,85%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất 

và thấp nhất là 15,42%. 

                                           
72 Bao gồm các Sở: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc. 
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- Đối với UBND cấp huyện: huyện Long Phú đạt tỷ lệ cao nhất với 

92,06%, thấp nhất là thành phố Sóc Trăng với tỷ lệ 80,68%, khoảng cách chênh 

lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 11,38%. 
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- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh: đạt giá trị cao nhất là Ban 

Quản lý dự án 2 với tỷ lệ 94,27%, thấp nhất là Trường Cao đẳng Nghề với tỷ lệ 

84,54%, khoảng cách chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 9,7%. 

 

- Đối với các cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh: Bảo hiểm xã hội dẫn đầu 

với tỷ lệ 91,55%, thấp nhất là Chi cục Hải quan với tỷ lệ 87,57%, khoảng cách 

chênh lệnh giữa đơn vị cao nhất và thấp nhất là 3,97%. 

 

* Kết quả chi tiết theo từng tiêu chí như sau: 

22/40 đơn vị có tỷ lệ chỉ số CCHC năm 2022 thấp hơn năm 2021, trong 

đó có 09/19 sở ngành, 07/11 đơn vị cấp huyện, 02/04 đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh và 04/06 cơ quan Trung ương đặt tại tỉnh73. 

                                           
73 Bao gồm các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm, huyện Mỹ Xuyên, Cù Lao Dung, Thạnh Trị, Trần 
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Chỉ số Sipas năm 2023 của các cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ trung bình là 

92,88%, thấp hơn chỉ số hài lòng chung năm 2022 là 2,12%. Tỷ lệ hài lòng được 

tính dựa trên kết quả hài lòng đối với các tiêu chí về tiếp cận dịch vụ, công chức, 

TTHC và kết quả dịch vụ. Kết quả thống kê cho thấy, chỉ số hài lòng của các 

tiêu chí đều được người dân, tổ chức đánh giá từ 90% trở lên. 

Đối với khảo sát cán bộ, công chức, viên chức về chất lượng, hiệu quả 

thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát 2.085 cán bộ, công chức, viên 

chức qua hình thức gửi phiếu khảo sát vào hộp thư điện tử của người được khảo 

sát và trả lời phiếu trực tiếp trên phần mềm khảo sát. Kết quả có 100% cán bộ, 

công chức, viên chức tham gia trả lời phiếu khảo sát. 

UBND cấp huyện thực hiện tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Trong số 

11 đơn vị cấp huyện, có 08/11 đơn vị đánh giá đối với 22 tiêu chí về phát triển 

kinh tế - xã hội, còn lại thành phố Sóc Trăng được hạ điểm chuẩn đối với 02 chỉ 

tiêu: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn và Tỷ lệ chất 

thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt 

tiêu chuẩn môi trường (do thành phố Sóc Trăng không phát sinh chỉ tiêu liên 

quan đến nông thôn); huyện Cù Lao Dung được hạ chuẩn tiêu chí Tỷ lệ người 

tham gia bảo hiểm y tế (do đặt thù các xã của huyện Cù Lao Dung đều hưởng 

chính sách bảo hiểm y tế, nên chỉ tiêu này đã đạt 100%, không thể phấn đấu tăng 

hơn so với cùng kỳ). Kết quả, huyện Long Phú và Mỹ Xuyên thực hiện đạt 

100% tiêu chí đánh giá so với kế hoạch đề ra (22/22 tiêu chí); thấp nhất là huyện 

Mỹ Tú với tỷ lệ 63,64% (thực hiện đạt 14/22 nhiệm vụ so với kế hoạch đề ra). 

 

                                                                                                                                    
Đề, Châu Thành, Trường Cao đẳng Nghề, Ban Quản lý dự án 1, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh, Chi cục Hải quan. 
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III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét, đánh giá 

Chỉ số CCHC đã phản ánh đầy đủ kết quả triển khai các lĩnh vực CCHC 

tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 là cơ sở để các cơ 

quan, đơn vị nhận rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế để có giải pháp 

cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả CCHC nhằm nâng cao trách nhiệm của cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ 

được giao. 

Chỉ số CCHC có sự cải tiến với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được xây 

dựng có tính chất lâu dài, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Việc 

thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm của các cơ quan, đơn vị được Hội đồng 

thẩm định của tỉnh74 thực hiện, giúp kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn 

vị được xác định một cách khách quan và toàn diện; đồng thời, nâng cao vai trò, 

tầm quan trọng của công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, 

đơn vị. 

Việc đánh giá Chỉ số CCHC thực hiện thống nhất trên phần mềm giúp cho 

việc đánh giá và thống kê kết quả thực hiện của các đơn vị được nhanh chóng, 

tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân lực. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số đơn vị chưa hoàn tất công tác tự chấm điểm theo đúng hướng 

dẫn, dẫn đến việc dữ liệu tự chấm lần 2 không đồng bộ đến tài khoản thẩm 

định75; phân công công chức, viên chức phụ trách công tác chấm điểm Chỉ số 

CCHC chưa nắm rõ nội dung của từng tiêu chí và hướng dẫn chấm điểm. Do 

đó, việc cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ, chính xác, phù hợp với 

hướng dẫn chấm điểm. Các đơn vị chưa quan tâm, giải trình cụ thể đối với yêu 

cầu của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đúng hướng dẫn chấm điểm. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC của một số cơ quan, đơn vị chưa được 

quan tâm đúng mức, chưa triển khai biện pháp xử lý, khắc phục tồn tại, hạn chế 

của các năm trước; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận 

chuyên môn trong nội bộ các đơn vị, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp thông 

tin, tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác tự chấm điểm và thực hiện ĐTXHH. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

3.1. Đối với UBND tỉnh 

Tổ chức Hội nghị phân tích Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trong 

tỉnh để đánh giá những mặt làm được, những tồn tại, hạn chế, xác định rõ trách 

nhiệm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2023; đồng thời, triển khai nhiệm vụ 

CCHC cần tập trung trong năm 2024 để nâng cao chất lượng công tác CCHC 

của tỉnh nói chung và của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nói riêng. 

                                           
74 Được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 16/11/2023. 
75 Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính. 
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3.2. Đối với các cơ quan, đơn vị tham gia xác định Chỉ số CCHC 

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong 

công tác CCHC và đánh giá chỉ số CCHC.  

Quan tâm, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CCHC có am 

hiểu về CCHC; chỉ đạo bộ phận tham mưu nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá sâu 

sát kết quả thực hiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị. 

Tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả Chỉ số 

CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị, xác định rõ những nội dung đã thực hiện 

tốt để có giải pháp duy trì và phát huy hiệu quả; đồng thời chỉ đạo bộ phận 

chuyên môn đề ra giải pháp xử lý, khắc phục các tiêu chí, lĩnh vực có kết quả 

đánh giá thấp. 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc thực hiện tự chấm 

điểm, ĐTXHH xác định Chỉ số CCHC để đảm bảo tính chính xác, khách quan 

và kịp thời công bố kết quả Chỉ số CCHC. 

3.3. Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

Thực hiện thẩm định kết quả tự chấm điểm Chỉ số CCHC của các cơ 

quan, đơn vị đúng thời gian quy định. 

Tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện các lĩnh vực được phân công phụ 

trách tại các cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc 

thẩm định Chỉ số CCHC. 

3.4. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ Sở Nội vụ trong công 

tác khảo sát, ĐTXHH phục vụ xác định Chỉ số CCHC; nâng cấp phần mềm 

chấm điểm chỉ số CCHC, phần mềm khảo sát chỉ số Sipas theo hướng thuận lợi, 

thân thiện với người dùng. 

3.5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp 

tục thực hiện công tác giám sát quá trình ĐTXHH khảo sát Chỉ số Sipas phục vụ 

xác định Chỉ số CCHC, đảm bảo kết quả khách quan, trung thực. 

Trên đây là nội dung báo cáo phân tích kết quả Chỉ số CCHC của các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 40 đơn vị tham gia đánh giá Chỉ số; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC 

theo Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 

16/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Trang TTĐT CCHC tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Nam 

 

  



Phụ lục 

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP MỚI VỀ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÔNG NHẬN 

NĂM 2023 

 

STT Tên sáng kiến, giải pháp Đơn vị 

1 

Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện TTHC toàn 

trình “Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận 

tải cấp” tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

* Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và 

Bưu điện tỉnh: tổ chức các buổi hướng dẫn trực tiếp; 

thông qua tờ rơi, băng-rol; xây dựng và đăng tải các 

video clip tuyên truyền dịch vụ công trên Trang thông 

tin điện tử; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông 

tin, hướng dẫn về cấp, đổi giấy phép lái xe và dịch vụ 

công trực tuyến về cấp đổi giấy phép lái xe; phối hợp 

với cơ sở khám sức khỏe lái xe ô tô để được hỗ trợ đồng 

bộ dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe; lập 

nhóm Zalo hỗ trợ công chức trực tiếp tham gia việc hỗ 

trợ, hướng dẫn cho người dân nộp hồ sơ TTHC toàn 

trình “Đổi Giấy phép lái xe” trên cổng Dịch vụ công 

quốc gia. 

Sở Giao 

thông vận tải 

2 

Hệ thống thông tin Hộ kinh doanh cá thể tỉnh Sóc 

Trăng. 

* Địa chỉ: http://dkkd.sokhdt.soctrang.gov.vn 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

3 

Giải pháp ứng dụng Zalo OA vào công tác truyền thông 

khoa học và công nghệ. 

* Tên kênh zalo OA: “Sở Khoa học và Công nghệ Sóc 

Trăng”. Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, 

tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân 

về giải quyết TTHC. 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

4 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên địa bàn tỉnh. 

* Kiểm tra, đánh giá năng lực của công chức và lãnh 

đạo UBND cấp xã thông qua việc thông qua việc đặt 

lịch hẹn, nộp hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC 

chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn 

tỉnh trên Công dịch vụ công Quốc gia.  

Sở Nội vụ 

5 

Đổi mới công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

* Tăng số lượng đơn vị tham gia đánh giá, xếp loại và 

xếp hạng Chỉ số CCHC, thành lập Hội đồng thẩm định 

Sở Nội vụ 

http://dkkd.sokhdt.soctrang.gov.vn/
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đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC (lãnh đạo các sở 

chuyên ngành); tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp 

loại Chỉ số CCHC ngay trong năm đánh giá; cải tiến 

nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần phù hợp với thực 

tế địa phương; thông báo kết quả sơ bộ sau mỗi đợt tự 

chấm và thẩm định đến người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị qua nhắn tin SMS. 

6 
Chuyển đổi, tích hợp cơ sở Dữ liệu Lotus notes giai 

đoạn 2005 - 2017 vào Website nội bộ. 
Sở Nội vụ 

7 

Rút ngắn hơn nữa thời gian điều chỉnh nhân thân (thay 

đổi số Chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân 

trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền với đất) tại Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện Mỹ Xuyên. 

* Rút ngắn từ 03 ngày làm việc xuống còn 01 ngày làm 

việc. Năm 2023 đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả 

1.293 hồ sơ, 100% đúng hạn. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

8 

Xây dựng và vận hành Hệ thống du lịch thông minh 

tỉnh Sóc Trăng. 

* Địa chỉ: https://soctrangtourism.vn/ 

   Ứng dụng trên thiết bị di động: Soc Trang Tourism. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

9 

Phần mềm hỗ trợ Giám định bảo hiểm y tế. 

* Đọc dữ liệu từ file xml (mã hóa theo chuẩn base64) 

được xuất ra từ phần mềm khám, chữa bệnh (HIS). Sau 

đó phần mềm tiến hành giám định, đối chiếu và đưa ra 

cảnh báo về lỗi xuất toán bảo hiểm y tế cho cơ sở kịp 

thời sửa lỗi, điều chỉnh trước khi gửi đề nghị thanh 

toán bảo hiểm y tế. 

Sở Y tế 

10 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công việc thông qua ứng 

dụng các phần mềm hỗ trợ trực tuyến. 

* Sử dụng các ứng dụng của Google như: Google 

Docs, Google Sheets, Google Drive, Google Forms, 

Google Calendar để nâng cao hiệu quả công việc. 

Ban Quản lý 

Dự án 2 

11 

Ứng dụng phần mềm AZOTA phục vụ cho công tác 

kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm. 

* Địa chỉ: https://azota.vn/ 

Ứng dụng: AZOTA 

Trường Cao 

đẳng Cộng 

đồng Sóc 

Trăng 

12 
Truyền thông chính sách BHXH, BHYT qua hình thức 

livestream trên Facebook. 

Bảo hiểm xã 

hội 

13 

Sắp xếp dữ liệu trong việc tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn cá 

nhân, tổ chức trên Faceboook, Zalo và đường dây nóng 

BHXH tỉnh. 

* Tạo cơ sở dữ liệu câu hỏi và câu trả lời (sưu tầm từ 

Bảo hiểm xã 

hội 

https://soctrangtourism.vn/
https://azota.vn/
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Fangape, Zalo, kênh Youtube Bảo hiểm xã hội tỉnh), 

phân loại theo lĩnh vực phục vụ hoạt động hỗ trợ, tư 

vấn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

14 

Ứng dụng công nghệ thông tin xử lý mẫu 03-GT trên 

phần mềm TST theo từng file excel và tự động gởi mail 

cho đơn vị sử dụng lao động. 

Bảo hiểm xã 

hội 

15 

Khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trên nền tảng 

mạng xã hội Zalo. 

* Khảo sát nội bộ để ghi nhận ý kiến, có giải pháp nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp của nội 

bộ ngành Công an. 

Công an tỉnh 

16 

Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế triển khai dịch vụ 

khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức 

điện tử. 

Cục Thuế 

17 

Hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công và gửi 

hồ sơ trực tuyến trên Công Dịch vụ công Quốc gia tại 

xã Nhơn Mỹ. 

* UBND xã phối hợp với Khối vận xã triển khai thực 

hiện mô hình; phân công cán bộ, công chức trực tiếp 

hướng dẫn người dân kiểm tra sim chính chủ, đăng ký 

tài khoản và nộp hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia. Bộ phận Một cửa xã lưu đầy đủ thông tin tài 

khoản của người dân để theo dõi, hỗ trợ khi người dân 

quên tài khoản, mật khẩu đăng nhập trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 

UBND 

huyện Kế 

Sách 

18 

Phát động đợt thi đua nâng cao chất lượng giải quyết 

TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa 

bàn huyện Long Phú. 

* Kế hoạch thi đua được đánh giá dựa trên 02 tiêu chí: 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực 

tuyến đạt tối thiểu 80% (kết quả thực hiện đạt 83%); Tỷ 

lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt tối thiểu 50% (kết quả thực 

hiện đạt 56%). 

UBND 

huyện Long 

Phú 

19 

Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đối 

với dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

* Áp dụng tại 03 xã Đại Tâm, Thạnh Quới, Ngọc Đông. 

Chỉ tiêu là 70% cán bộ, công chức, những người hoạt 

động không chuyên trách thực hiện đăng ký giải quyết 

hồ sơ trực tuyến đối với dịch vụ chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính. Kết quả từ tháng 3 đến tháng 

6/2023 đạt tỷ lệ 94%, đến tháng 11/2023 đạt tỷ lệ 

100%. 

UBND 

huyện Mỹ 

Xuyên 
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20 

Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông 

qua việc thực hiện mô hình Tổ hỗ trợ người dân sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến. 

* Thành lập 02 Tổ hỗ trợ (lực lượng đoàn viên thanh 

niên), tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ, các tổ chức 

hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân tại Bộ phận Một cửa và tại cơ sở (theo cụm dân cư, 

kết hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, lồng ghép vào 

các cuộc họp cộng đồng dân cư), phát tờ rơi, khẩu 

hiệu, tuyên truyền tại nhà sinh hoạt cộng đồng. 

UBND 

huyện Thạnh 

Trị 

21 
Triển khai ứng dụng phần mềm sản xuất facefarm trong 

chuyển đổi số các hợp tác xã tại huyện Thạnh Trị. 

UBND 

huyện Thạnh 

Trị 

22 

Hướng dẫn người dân thực hiện mô hình "Hộ tịch điện 

tử”. 

* Phát miễn phí túi đựng hồ sơ có in thông tin, hướng 

dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến và mã 

QR về quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC về Hộ 

tịch. 

UBND thành 

phố Sóc 

Trăng 

23 

Mô hình hướng dẫn hồ sơ trực tuyến tại UBND xã Vĩnh 

Quới. 

* Lập một địa điểm hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại 

UBND xã, bố trí 01 người làm công tác Văn thư - Lưu 

trữ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Làm video hướng 

dẫn cán bộ, công chức và người dân cách nộp hồ sơ 

trực tuyến. Tuyên truyền việc nộp hồ sơ trực tuyến trên 

mạng xã hội theo từng nhóm ngành, qua các cuộc họp 

Đảng ủy, UBND, các hội, đoàn thể xã, chi, tổ, hội, 

nhóm ở các ấp. 

UBND thị xã 

Ngã Năm 

24 

Mô hình "Dân đến không viết" tại UBND Phường 3. 

* UBND Phường phối hợp với Ủy ban MTTQ và các 

ngành đoàn thể phường tuyên truyên thông qua các 

buổi họp tổ các đoàn thể, sinh hoạt các câu lạc bộ. 

Phát động phong trào thi đua gắn với kết quả CCHC. 

UBND thị xã 

Ngã Năm 

25 

Xây dựng Quy trình hướng dẫn và sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa thị xã. 

* Quy trình có bước Bộ phận Một cửa UBND thị xã 

Ngã Năm bố trí máy tính để hỗ trợ, hướng dẫn người 

dân kiểm tra thuê bao di động, tạo tài khoản khi không 

có thiết bị di động. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch 

liên ngành triển khai thực hiện quy trình và phân công 

công chức hướng dẫn người dân trực tiếp tại Bộ phần 

Một cửa. 

UBND thị xã 

Ngã Năm 
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STT Tên sáng kiến, giải pháp Đơn vị 

26 

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả trực tuyến 

tại Tổ Công nghệ số cộng đồng Khóm 4, Phường 1. 

* Tổ công nghệ số cộng đồng tạo nhóm zalo với 100% 

hộ (476 hộ) tham gia, hướng dẫn người dân sử dụng 

thiết bị di động thông minh để đăng ký và nộp hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến không 

dùng tiền mặt nhằm giúp người dân giải quyết TTHC 

thuận tiện, nhanh chóng, giảm bớt chi phí đi lại. 

UBND thị xã 

Vĩnh Châu 
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